
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 73DCKT26
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 33 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 73DCKT23134 Tống Bảo An 10/2/2004 6 1 4.0 D 5.7 C 8.5 A 7.2 B 3.1 F 8.2 B+

2 73DCKT22319 Hoàng Duy Anh 2/10/2004 6 1 4.2 D 4.0 D 7.3 B 3.0 F 5.1 D+ 6.6 C+

3 73DCKT23371 Hoàng Thị Lan Anh 8/10/2004 6 2 3.5 F 3.7 F 7.6 B 6.3 C+ 4.2 D 7.6 B

4 73DCKT23433 Nguyễn Hải Anh 23/07/2004 6 0 5.4 D+ 6.4 C+ 9.0 A 6.7 C+ 5.9 C 8.1 B+

5 73DCKT22178 Nguyễn Quỳnh Anh 25/02/2004 6 0 7.6 B 7.9 B 9.3 A 7.6 B 5.4 D+ 8.7 A

6 73DCKT22131 Nguyễn Vân Anh 24/11/2003 6 1 7.6 B 7.6 B 9.6 A 3.4 F 6.7 C+ 8.9 A

7 73DCKT23104 Phùng Quang Anh 30/06/2004 6 1 5.1 D+ 3.1 F 8.4 B+ 7.3 B 4.0 D 7.8 B

8 73DCKT22249 Cao Ngọc Ánh 12/8/2004 6 0 4.8 D 6.4 C+ 7.2 B 7.3 B 6.0 C+ 7.4 B

9 73DCKT22109 Chu Phạm Gia Bảo 31/07/2004 6 1 6.1 C+ 3.4 F 8.5 A 4.2 D 5.2 D+ 7.3 B

10 73DCKT23179 Ngô Phương Chi 8/1/2004 6 0 8.8 A 8.7 A 9.7 A 8.7 A 6.9 C+ 8.9 A

11 73DCKT23307 Phan Thành Công 22/07/2004 6 1 5.1 D+ 3.7 F 8.1 B+ 4.3 D 5.2 D+ 8.0 B+

12 71DCCO22019 Phạm Đức Cường 6/12/2002 6 1 4.5 D 7.3 B 8.4 B+ 6.9 C+ 3.9 F 7.7 B

13 73DCKT23567 Trần Thị Phương Dung 30/06/2004 6 1 0.0 F 4.1 D 6.9 C+ 0.0 F 3.2 F 6.8 C+

14 73DCKT22110 Nguyễn Quang Dương 10/1/2004 6 2 0.0 F 2.9 F 5.8 C 5.8 C 1.8 F 5.2 D+

15 73DCKT23365 Trịnh Đăng Đạt 21/10/2004 6 0 5.2 D+ 5.4 D+ 7.5 B 6.6 C+ 8.8 A 6.5 C+

16 73DCKT22363 Nguyễn Đăng Đức 8/12/2004 6 0 5.2 D+ 4.5 D 7.9 B 6.1 C+ 4.6 D 7.6 B

17 73DCKT22113 Nguyễn Văn Giáp 16/05/2004 6 1 6.2 C+ 4.3 D 7.3 B 5.8 C 3.7 F 6.1 C+

18 73DCKT23435 Phạm Thị Thu Hà 4/6/2004 6 0 8.2 B+ 5.7 C 8.8 A 8.1 B+ 7.2 B 7.3 B

19 73DCKT23278 Phạm Phương Hạnh 29/08/2004 6 0 5.5 C 5.1 D+ 8.5 A 7.0 B 8.4 B+ 7.8 B

20 73DCKT23358 Nguyễn Thị Hằng 11/5/2004 6 0 9.1 A 8.7 A 9.9 A 7.5 B 9.9 A 9.3 A

21 73DCKT22152 Nguyễn Thị Hậu 28/12/2004 6 0 7.2 B 7.5 B 7.9 B 7.3 B 6.7 C+ 8.5 A

22 73DCKT22124 Lê Thị Hòa 8/4/2003 6 0 7.2 B 6.9 C+ 9.1 A 7.8 B 7.0 B 8.2 B+

23 73DCKT23359 Trần Thị Hồng 22/11/2004 6 0 8.8 A 8.2 B+ 9.7 A 9.1 A 9.0 A 8.8 A

24 73DCKT23528 Đỗ Thị Huyền 24/06/2004 6 0 6.6 C+ 8.1 B+ 8.2 B+ 6.8 C+ 6.0 C+ 7.5 B

25 73DCKT22431 Nguyễn Thị Thu Huyền 25/05/2004 6 0 5.8 C 6.0 C+ 8.2 B+ 6.9 C+ 5.8 C 7.7 B

26 73DCKT22185 Hồ Thị Thu Hương 6/2/2004 6 4 3.5 F 3.7 F 5.6 C 3.1 F 3.3 F 6.2 C+

27 73DCKT23467 Nguyễn Thùy Hương 1/1/2004 6 0 5.1 D+ 4.0 D 7.3 B 5.7 C 7.5 B 7.0 B

28 73DCKT22328 Hà Thị Khuyên 3/10/2004 6 2 4.5 D 3.7 F 5.8 C 6.7 C+ 2.2 F 6.1 C+

29 73DCKT22230 Dương Khánh Linh 2/10/2004 6 0 4.8 D 4.9 D 6.6 C+ 6.9 C+ 6.7 C+ 5.1 D+
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30 73DCKT23340 Hoàng Thùy Linh 5/9/2004 6 0 6.4 C+ 5.1 D+ 8.2 B+ 8.7 A 7.5 B 7.4 B

31 73DCKT22543 Lê Thị Thảo Linh 16/04/2004 6 1 4.3 D 4.3 D 7.8 B 6.6 C+ 3.1 F 6.2 C+

32 73DCKT22282 Nguyễn Phương Linh 27/12/2004 6 2 3.6 F 4.9 D 7.9 B 7.2 B 2.4 F 7.7 B

33 73DCKT23477 Nguyễn Thùy Linh 4/11/2004 6 0 8.1 B+ 8.1 B+ 8.8 A 7.6 B 8.5 A 8.0 B+

34 73DCKT23269 Trần Gia Linh 21/07/2004 6 0 7.0 B 6.4 C+ 9.4 A 8.7 A 7.5 B 8.9 A

35 73DCKT22199 Vũ Trúc Linh 24/10/2004 6 0 6.7 C+ 5.7 C 8.5 A 6.2 C+ 6.4 C+ 7.8 B

36 73DCKT22406 Đỗ Thị Khánh Ly 12/3/2004 6 0 6.6 C+ 6.0 C+ 7.9 B 6.1 C+ 6.6 C+ 7.7 B

37 73DCKT22426 Đinh Thị Ngọc Mai 30/05/2004 6 1 3.6 F 5.1 D+ 6.7 C+ 5.5 C 4.3 D 7.4 B

38 73DCKT23384 Nguyễn Thị Mai 29/01/2004 6 0 7.5 B 8.5 A 9.4 A 8.5 A 8.1 B+ 8.5 A

39 73DCKT22440 Nguyễn Thị Trà My 10/11/2004 6 1 0.0 F 5.5 C 7.5 B 4.7 D 2.2 F 5.8 C

40 73DCKT22548 Nguyễn Duy Nam 23/03/2004 6 2 4.8 D 3.4 F 6.1 C+ 6.9 C+ 2.3 F 5.2 D+

41 73DCKT22172 Đào Hằng Nga 5/7/2004 6 0 5.3 D+ 5.7 C 6.6 C+ 7.5 B 4.8 D 6.5 C+

42 73DCKT22194 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/06/2004 6 2 5.2 D+ 7.3 B 6.7 C+ 3.4 F 3.1 F 5.8 C

43 73DCKT23350 Nguyễn Bích Ngọc 29/01/2004 6 0 8.1 B+ 5.5 C 9.4 A 7.2 B 5.1 D+ 8.6 A

44 73DCKT22369 Ngô Lan Nhi 16/10/2004 6 0 5.3 D+ 6.1 C+ 6.0 C+ 5.5 C 5.2 D+ 5.7 C

45 73DCKT23346 Nguyễn Cẩm Nhung 14/05/2004 6 0 7.4 B 6.6 C+ 8.7 A 6.4 C+ 6.1 C+ 7.5 B

46 73DCKT22446 Hoàng Quỳnh Như 4/5/2004 6 0 7.3 B 9.1 A 9.6 A 5.2 D+ 9.7 A 8.9 A

47 73DCKT22103 Ngô Thái Phong 6/11/2004 6 1 4.6 D 4.6 D 6.6 C+ 4.2 D 2.7 F 7.2 B

48 73DCKT22544 Nguyễn Thị Phương 14/10/2004 6 0 4.5 D 6.3 C+ 6.4 C+ 6.1 C+ 5.0 D+ 6.3 C+

49 73DCKT22304 Lê Thị Quỳnh 20/03/2004 6 0 6.4 C+ 5.8 C 9.3 A 7.2 B 5.2 D+ 7.8 B

50 73DCKT22272 Lê Phương Thanh 3/9/2004 6 0 8.7 A 8.1 B+ 8.2 B+ 6.9 C+ 7.2 B 7.2 B

51 73DCKT23311 Nguyễn Thị Phương Thảo 3/1/2004 6 0 7.6 B 7.5 B 9.7 A 7.6 B 7.6 B 8.6 A

52 73DCKT22233 Vũ Phương Thảo 19/11/2004 6 2 4.3 D 3.0 F 5.2 D+ 4.6 D 3.3 F 6.1 C+

53 73DCKT23162 Nguyễn Ngọc Thu 27/09/2004 6 0 9.4 A 9.3 A 9.7 A 7.6 B 8.2 B+ 8.9 A

54 73DCKT22501 Đỗ Thị Thúy 14/11/2004 6 0 6.0 C+ 5.5 C 6.7 C+ 6.3 C+ 6.1 C+ 5.8 C

55 73DCKT22122 Nguyễn Thị Thư 23/02/2003 6 0 6.2 C+ 6.9 C+ 9.7 A 5.6 C 7.2 B 9.1 A

56 73DCKT22114 Nguyễn Minh Tiến 11/1/2004 6 1 0.0 F 5.4 D+ 6.4 C+ 5.8 C 2.9 F 4.5 D

57 73DCKT22400 Đỗ Thùy Trang 21/07/2004 6 0 6.0 C+ 4.3 D 6.7 C+ 5.7 C 4.0 D 6.8 C+

58 73DCKT23525 Lê Thùy Trang 2/4/2004 6 0 7.6 B 5.1 D+ 8.1 B+ 7.3 B 8.2 B+ 6.6 C+

59 73DCKT23473 Nguyễn Thị Trang 23/06/2004 6 0 8.8 A 7.5 B 8.1 B+ 5.8 C 7.9 B 8.1 B+

60 73DCKT23153 Trần Thu Trang 16/03/2004 6 0 7.2 B 5.2 D+ 8.2 B+ 6.6 C+ 8.8 A 8.2 B+
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61 73DCKT23289 Cao Thị Thanh Trúc 13/02/2004 6 0 7.2 B 8.1 B+ 9.4 A 6.0 C+ 7.5 B 9.1 A

62 73DCKT23554 Phạm Thảo Vân 17/10/2004 6 0 7.0 B 8.7 A 8.8 A 5.9 C 9.6 A 8.8 A

63 73DCKT22246 Đàm Hải Yến 21/10/2004 6 1 0.0 F 4.9 D 4.9 D 6.7 C+ 3.7 F 6.0 C+

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


